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CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
            Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số       /BVĐHYD-QTTN ngày     /    /2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	Stt
	Danh mục
	[bookmark: _GoBack]Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VND) 
có VAT
	Thành tiền (VND) 
có VAT

	I
	Bảo trì định kỳ
	
	gói
	1
	
	

	I
	Thay thế vật tư định kỳ cho máy phát điện Mitsubishi
(Thực hiện tháo 1 đầu Piston để kiểm tra đánh giá tình trạng của máy phát điện)

	1
	Đệm kín (GASKET CYL HEAD)
	· Vật liệu: bằng thép có viền bằng cao su
· Kích thước: 22 x 35 cm
· Mã phụ tùng: 37501-12200
	Cái
	2
	
	

	2
	Đệm kín nắp máy (O-RING ROCKER COVER)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: 25,6 cm x 13,9 cm
· Mã phụ tùng: 37504-66200
	Cái
	2
	
	

	3
	Đệm kín (PACKING,ROCKER CASE)
	· Vật liệu: A-mi-nhăng
· Kích thước: 25,6 cm x 13,9 cm
· Mã phụ tùng: 37504-41200
	Cái
	2
	
	

	4
	Vòng cao su (O-RING)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: Ф2 cm
· Mã phụ tùng: 05507-10200
	Cái
	2
	
	

	5
	Vòng cao su (O-RING)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: Ф4,2 cm
· Mã phụ tùng: 37504-02300
	Cái
	2
	
	

	6
	Vòng cao su (O-RING)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: Ф19 cm
· Mã phụ tùng: 37107-04300
	Cái
	4
	
	

	7
	Vòng cao su (O-RING)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: Ф19 cm
· Mã phụ tùng: 37107-04201
	Cái
	2
	
	

	8
	Vòng cao su (O-RING LINER,CYL)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: Ф19 cm
· Mã phụ tùng: 37507-32400
	Cái
	2
	
	

	9
	Vòng cao su (O-RING SIDE COVER)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: 22 cm x 19 cm
· Mã phụ tùng: 37507-16401
	Cái
	4
	
	

	10
	Đệm kín PACKING DUCT)
	· Vật liệu: bột chì nén
· Kích thước: 11,5 cm x 11, 5 cm
· Mã phụ tùng: 37730-11501
	Cái
	2
	
	

	11
	Đệm kín (PACKING INLET PORT)
	· Vật liệu: bằng thép có viền cao su
· Kích thước: Ф 9 cm
· Mã phụ tùng: 37530-00200
	Cái
	2
	
	

	12
	Đệm kín (GASKET,C/H-E/M)
	· Vật liệu: bằng thép
· Kích thước: 15 cm x 10 cm
· Mã phụ tùng: 37532-09500
	Cái
	2
	
	

	13
	Đệm kín 
(GASKET,EXHAUST)
	· Vật liệu: bằng thép
· Kích thước: 13 cm x 9,5 cm
· Mã phụ tùng: 37732-10901
	Cái
	2
	
	

	14
	Vòng cao su (O-RING (C/C))
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: Ф 10 cm
· Mã phụ tùng: 49181-22700
	Cái
	2
	
	

	15
	Vòng cao su (O-RING)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: Ф 7 cm
· Mã phụ tùng: 05505-31065
	Cái
	8
	
	

	16
	Đệm kín (GASKET NOZZLE)
	· Vật liệu: bằng đồng
· Kích thước: Ф 2,7 cm
· Mã phụ tùng: 37561-16800
	Cái
	2
	
	

	17
	Vòng cao su (O-RING)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: Ф 4,5 cm
· Mã phụ tùng: 05507-10420
	Cái
	2
	
	

	18
	Vòng cao su (O-RING)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: Ф 4 cm
· Mã phụ tùng: 05507-10340
	Cái
	2
	
	

	19
	Vòng cao su (O-RING)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: Ф 2,6 cm
· Mã phụ tùng: 05507-10260
	Cái
	2
	
	

	20
	Vòng đệm (WASHER)
	· Vật liệu: bằng thép
· Kích thước: Ф 1 cm
· Mã phụ tùng: 05946-01001
	Cái
	8
	
	

	21
	Vòng cao su (O-RING)
	· Vật liệu: cao su
· Kích thước: Ф 14 cm
· Mã phụ tùng: 49174-22700
	Cái
	2
	
	

	22
	Đệm kín (GASKET SEA WATER)
	· Vật liệu: a-mi-nhăng
· Kích thước: 10,5 cm x 7 cm
· Mã phụ tùng: 32546-46800
	Cái
	2
	
	

	23
	Cảm biến đầu dò tốc độ (PICK UP)
	· Vật liệu: bằng thép và dây điện bằng đồng
· Kích thước: 37cm x 2cm
· Mã phụ tùng: 04410-43420
	Cái
	1
	
	

	III
	Chi phí lắp đặt, thay phụ tùng 
	· Thực hiện lắp đặt phụ tùng cho 02 máy phát điện Mitsubishi 
· Nhân sự thay thế phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực máy phát điện.
	Gói
	1
	
	


Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký
	
	
	Ngày … tháng …. năm 2022
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)




